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I. Mục tiêu 

1. Nội dung chương trình và yêu cầu cần đạt 

1.1. Bất phương trình bậc hai một ẩn-Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai 

- Giải được bất phương trình bậc hai. 

- Giải được phương trình chứa căn thức có dạng 2ax bx c dx e+ + = +  và 

2 2ax bx c dx ex f+ + = + +
  

- Vận dụng được phương trình chứa căn thức vào giải quyết bài toán thực tiễn 

1.2. Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong 

thực tiễn 

- Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân trong một số tình huống đơn giản (ví dụ: đếm số 

khả năng xuất hiện mặt sấp/ngửa khi tung một số đồng xu,...). 

- Vận dụng được sơ đồ hình cây trong các bài toán đếm đơn giản các đối tượng trong Toán học, 

trong các môn học khác cũng như trong thực tiễn (ví dụ: đếm số hợp tử tạo thành trong Sinh học, 

hoặc đếm số trận đấu trong một giải thể thao,...) 

- Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 

- Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp bằng máy tính cầm tay 

1.3. Nhị thức NewTon 

- Khai triển được nhị thức Newton ( )na b+   với số mũ thấp (n = 4 hoặc n =5) bằng cách vận dụng 

tổ hợp. 

1.4. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ 

- Sử dụng được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong tính toán 

- Vận dụng được phương pháp toạ độ vào bài toán giải tam giác 

- Vận dụng được kiên thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đên thực tiễn (ví 

dụ: vị trí của vật trên mặt phẳng toạ độ,...) 

1.5. Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của 

đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 

- Mô tả được phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng 

toạ độ 

- Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong mặt phẳng khi biết: một điểm và một vectơ 

pháp tuyến; biết một điểm và một vectơ chỉ phương; biết hai điểm 

- Nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau bằng 

phương pháp toạ độ 

- Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng. 

- Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng phương pháp toạ độ 

- Giải thích được mối liên hệ giữa đồ thị hàm số bậc nhất và đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ 

- Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến 

thực tiễn 

2. Phát triển các năng lực toán học 

- Tư duy và lập luận toán học (TD): Khẳng định được kết quả quan sát, nhận biết được các điểm 

tương đồng và khác biệt 



- Giải quyết vấn đề (GQVĐ): Thực hiện và trình bày được giải pháp giải quyết vấn đề 

- Giao tiếp (GT): Đọc, hiểu được thông tin toán học cơ bản 

- Mô hình hóa (MHH): Thiết lập được mô hình toán học gắn với tình huống thực tiễn 

- Sử dụng công cụ, phương tiện (CCPT): Sử dụng được MTCT để giải quyết vấn đề toán học 

3. Phát triển các phẩm chất: Trung thực, có trách nhiệm. 

II. Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2  

- Trắc nghiệm 7,0 điểm  

- Tự luận 3,0 điểm 
Ma trận khung 

Nội dung chương trình 
Số câu hỏi 

TN 4 lựa chọn TN đúng sai Tự luận 

1. Bất phương trình bậc 2 một ẩn-Hai 

dạng phương trình quy về phương 

trình bậc hai 

2  1 

2. Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy 

tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) 

và ứng dụng trong thực tiễn 

5 2 1 

3. Nhị thức NewTon 2   

4. Biểu thức tọa độ của các phép toán 

vectơ 
3   

5. Đường thẳng trong mặt phẳng toạ 

độ. Phương trình tổng quát và phương 

trình tham số của đường thẳng. 

Khoảng cách từ một điểm đến một 

đường thẳng 

4 1 1 

Tổng 16 câu (4 điểm) 3 câu (3 điểm) 3 câu (3 điểm) 

 

III. Đề tham khảo (Thời gian làm bài 60 phút).  

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).   

Phần 1 (4,0 điểm bao gồm 16 câu). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu, học sinh 

chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Hãy xác định tam thức bậc hai có bảng xét dấu như sau: 

 

A. 
2( ) 2 8.= − + +f x x x      B. 

2( ) 2 8.= + −f x x x   

C. 
2( ) 2 8.= − −f x x x       D. 

2( ) 2 8.= − − +f x x x  

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình 2 5 6 0x x− +   là 

A. ( ;2] [3; )−  + .   B. ( ;2) (3; )−  + .  C. [2;3]  .   D. (2;3). .  

Câu 3. Có 8 quyển sách khác nhau  trong đó bao gồm 3 quyển Toán và 5 quyển Văn học, có bao nhiêu 

cách chọn 1 quyển sách toán hoặc văn học để đọc? 

A.  8.     B.  15.     C.  3.     D. 5.  

Câu 4. Cho tập hợp {0;1;2;3;4;5}A = . Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số phân biệt được lấy từ A? 

A.  120.    B.  100.    C.  150.    D. 90.  

Câu 5. Đội văn nghệ của lớp 10A có 3 học sinh nữ và 2 học sinh nam. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn ra  

một đội tam ca gồm 3 học sinh sao cho có cả nam và nữ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn 

ra một đội tam ca như vậy 



A.  6.     B.  20.     C.  18.     D. 9.  

Câu 6. Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

A. ( 1)...( )k

nA n n n k= − − . B. ( 1)...( 1)k

nA n n n k= − − + . C. 
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Câu 7. Bạn Việt chọn mật khẩu cho email của mình gồm tám kí tự đôi một khác nhau, trong đó 3 kí tự 

đầu là 3 chữ cái trong bảng gồm 26 chữ cái in thường 5 kí tự tiếp theo là 5 chữ số. Hỏi bạn Việt có bao 

nhiêu cách tạo ra mật khẩu ? 

A. 3 5

26 10.C C .        B. 3 5

26 10.C C+    C. 3 5

26 10A A+ .      D. 3 5

26 10.A A . 

Câu 8. Cho ( )
5 2 3 4 5

0 1 2 3 4 53 x a a x a x a x a x a x− = + + + + + . Tính 0 1 2 3 4 5a a a a a a− + − + −  

A. 32.     B. 32.−    C. 1024 .   D. 1024− . 

Câu 9. Hệ số của 4x  trong khai triển nhị thức 5(3 4)x −  là 

A. 1620.−    B. 1620.    C. 60.     D. 60.−   

Câu 10. Cho hai vec tơ ( 2;1),  (3; 1)a b= − = − . Tọa độ của vec tơ  2a b−  là 

A. ( 8;3)− .   B. (8; 3).−    C. (3; 8).−    D. ( 3;8).−  

Câu 11. Cho hai vec tơ ( 2;1),  (3; 1)a b= − = − . Tích vô hướng  .a b  bằng  

A. 5.−     B. 7.     C. 7− .    D. 5.  

Câu 12. Cho ba điểm ( 2;0),  (1;3)A B−  và (5; 1)C − . Số đo góc A của tam giác ABC bằng bao nhiêu độ 

(làm tròn đến hàng đơn vị) ? 

A. 052 .   B. 037 .   C. 038 .   D. 053 . 

Câu 13. Vec tơ pháp tuyến của đường thẳng : 2 3 4 0d x y− + =  có tọa độ là 

A. (3;2).    B. (2; 3).−    C. (3; 2).−    D. (2;3).  

Câu 14. Phương trình tham số của đường thẳng qua điểm ( 2;1)M − và có vec tơ chỉ phương (3; 2)u = − là 

A. 
3 2

,
2

x t
t R

y t

= −


= − +
      B. 

3
,

2 2

x t
t R

y t

= +


= − +
.  

C. 
2 3

,
1 2

x t
t R

y t

= − +


= −
      D. 

2
,

1 3

x t
t R

y t

= − +


= −
 

Câu 15. Phương trình đường thẳng qua hai điểm ( 2;0),  (1;2)A B− là 

A. 3 2 6 0x y+ + = .      B. 3 2 6 0x y+ − = .   

C. 2 3 4 0x y− + = .      D. 2 3 4 0x y− − = . 

Câu 16. Cho  là số đo góc của hai đường thẳng : 2 3 0d x y− − =  và 
3 2

' : ,
4

x t
d t R

y t

= −


= −
.   gần nhất 

với giá trị nào sau đây? 

A. 054 .     B. 036 .     C. 00 .     D. 090 .  

Phần 2 (3,0 điểm bao gồm 3 câu). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), 

d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho tập hợp {1;2;3;4;5}A =  và tập hợp {0;1;2;3;4;5}B =  

a) Số tất cả các tập hợp con có 3 phần tử của tập B bằng 20 (tập hợp). 

b) Số tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số phân biệt được lấy từ A bằng 125 (số). 

c) Số tất cả các số tự nhiên có 2 chữ số được lấy từ B bằng 30 (số). 

d) Số tất cả các số tự nhiên chẳn có 3 chữ số phân biệt được lấy từ B bằng 15 (số). 

Câu 2. Cho một hộp chứa 5 bi xanh, 4 bi đỏ và 3 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên một số bi từ hộp  

a) Số cách chọn được 3 bi cùng màu xanh là 10 cách. 

b) Số cách chọn được 3 bi cùng màu là 14 cách. 

c) Số cách chọn được 3 bi có đủ 3 màu là 12 cách. 

d) Số cách chọn được 4 bi có số bi xanh và bi đỏ bằng nhau là 120 cách . 

Câu 3. Trong mp(Oxy) cho điểm (2; 1)M −  và đường thẳng : 3 5 0d x y− + =  

a) d có một vec tơ chỉ phương là ( 3;1)u = − . 



b) Khoảng cách từ điểm M đến d bằng 10 . 

c) Phương trình đường thẳng qua điểm M và song song d là 3 3 0x y− − = . 

d) Cho ( ; )A a b  là giao điểm của d và ' : 2 2 0d x y− − =  thì 23a b+ = − . 

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm).  

Câu 1 (1,0 điểm). Có 2 phương tiện đi từ Lào Cai đến Hà Nội là xe khách và tàu hỏa, có 3 phương tiện đi 

từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh là xe khách, tàu hỏa và máy bay 

a) Hãy vẽ sơ đồ hình cây mô tả các cách chọn phương tiện đi từ Lào Cai đến TP Hồ Chí Minh qua Hà Nội 

b) Từ sơ đồ trên cho biết có bao nhiêu cách chọn phương tiện đi từ Lào Cai đến TP Hồ Chí Minh qua Hà 

Nội  

Câu 2 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm ( 2;1)M −  và đường thẳng : 2 3 0d x y− + = . 

Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lên d. 

Câu 3 (1.0 điểm). Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ 

biển một khoảng cách AB = 4 km. Trên bờ biển có một cái 

kho ở vị trí C cách B một khoảng là 7 km. Người canh hải 

đăng có thể chèo thuyền từ A đến vị trí M trên bờ biển với vận 

tốc 3 km/h rồi đi bộ đến C với vận tốc 5 km/h. Tính khoảng 

cách từ vị trí B đến M, biết thời gian người đó đi từ A đến C 

qua M là 148 phút  

 
 

 

HẾT 

 


